
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tân Hiệp, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

14/10/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI PHÚC AN C&B

2400649201

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Dịch vụ liên quan đến in 1812

3. Sao chép bản ghi các loại 1820

4. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

5. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2212

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

7. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

11. Sản xuất pin và ắc quy 2720

12. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

15. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

16. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 
THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC AN C&B
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC AN C&B PRODUCTION AND 
TRADINH COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUC AN C&B CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978578656
Email:

Fax:
Website:
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18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh)

8299

19. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

20. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

21. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702(Chính)

22. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

23. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

24. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

25. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

26. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

27. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

28. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

30. Bán buôn tổng hợp 4690

31. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

32. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

33. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

34. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

35. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

36. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

37. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

38. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

39. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

40. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

41. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

42. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

43. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

44. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

45. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

46. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

47. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

48. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

49. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
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1.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN VĂN TUYỂN Nam

03/05/1982 Kinh Việt Nam

121481338
09/04/2010 CA tỉnh Bắc Giang

Thôn Tân Hiệp, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Thôn Tân Hiệp, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

50. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

51. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

52. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

NGUYỄN VĂN TUYỂN Nam

03/05/1982 Kinh Việt Nam

121481338
09/04/2010 CA tỉnh Bắc Giang

Thôn Tân Hiệp, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Thôn Tân Hiệp, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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